	
	



Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)
Câu 1. Thành công lớn của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì?


A. Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô.


B. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống.


C. Tất cả đều đúng.


D. Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới.

Câu 2. Sự kiện nào sau đây báo hiệu một nguy cơ đe dọa an ninh và vị thế của Mĩ trong giai đoạn hiện nay?


A. Chiến tranh với Irắc.


B. Cuộc khủng hoảng năng lượng những năm 70 của thế kỉ XX.


C. Chiến tranh Ixraen - Palextin chưa đến hồi kết thúc.


D. Vụ khủng bố ngày 11 - 9 - 2001.

Câu 3. "Chính sách thực lực" của Mĩ là gì?


A. Chính sách dựa vào sức mạnh của Mĩ.
B. Chạy đua cũ trang với Liên Xô.


C. Chính sách xâm lược thuộc địa.
D. Thành lập các khối quân sự.

Câu 4. Trong giai đoạn 1945 - 1950, chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu với Mĩ là


A. thiết lập mối quan hệ thông thương kinh tế.


B. đồng minh thân thiện.


C. độc lập về chính trị và không thiết lập bất cứ mối quan hệ nào.


D. liên minh chặt chẽ với Mĩ.

Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Anh xếp sau các nước nào trong khối tư bản chủ nghĩa?


A. Mĩ, Nhật, Hà Lan, Pháp.
B. Mĩ, Nhật, Tây Đức, Pháp.


C. Mĩ, Nhật, Pháp, Liên Xô.
D. Mĩ, Nhật ,Tây Đức, Trung Quốc.

Câu 6. Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô được kí kết vào thời gian nào?


A. Ngày 9 - 8 - 1951.
B. Ngày 8 - 9 - 1951.
C. Ngày 8 - 9 - 1952.
D. Ngày 9 - 8 - 1952.

Câu 7. Kế hoạch nào của Mĩ nhằm phục hưng các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


A. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.
B. Kế hoạch Nava.


C. Kế hoạch Macsan.

D. Kế hoạch Rơve.

Câu 8. Tổng thống Mĩ nào đã ra tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam ?


A. Níchxơn.
B. Kennơđi.
C. Clintơn.
D. Giônxơn.

Câu 9. Nền tảng xuyên suốt của chính sách đối ngoại của Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là mối quan hệ với


A. Mĩ, Tây Âu, Đông Nam Á.
B. Mĩ, Tây Âu, Châu Á, NICs.


C. Mĩ.

D. Mĩ, Tây Âu.

Câu 10. Trong suốt thập kỉ 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế của Mĩ như thế nào ?


A. Khủng hoảng trầm trọng, buộc Mĩ phải điều chỉnh chiến lược phát triển.


B. Khủng hoảng liên tiếp.


C. Suy thoái ngắn nhưng vẫn đứng đầu thế giới.


D. Mất vị trí đứng đầu thế giới.

Câu 11. Từ năm 1973 đến đầu thập kỉ 90, tình hình kinh tế của đa số nước Tây Âu đang trong giai đoạn


A. phát triển ổn định.


B. suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định.


C. phục hồi sau khủng hoảng.


D. bị thiệt nặng nề do hậu quả của khủng hoảng kinh tế.

Câu 12. Yếu tố nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


A. Chi phí cho quốc phòng thấp.
B. Tài nguyên thiên phong phú.


C. Áp dụng khoa học kỹ thuật.
D. Vai trò điều tiết của nhà nước.

Câu 13. Khối quân sự NATO là tên viết tắt của 


A. khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.
B. khối quân sự ở Nam Thái Bình Dương.


C. hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á.
D. khối quân sự ở Trung Cận Đông.

Câu 14. Vào thời điểm nào nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới?


A. Những năm 70 (thế kỉ XX).
B. Những năm 90 (thế kỉ XX).


C. Những năm 60 (thế kỉ XX).
D. Những năm 80 (thế kỉ XX).

Câu 15. Nội dung "chiến lược toàn cầu" của Mĩ không nhằm mục tiêu cơ bản nào?


A. Chống lại các thế lực phản động, vì sự tiến bộ của nhân loại.


B. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.


C. Ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước Xã hội chủ nghĩa.


D. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh của Mĩ.

Câu 16. Từ những năm 50 của thế kỉ XX, các nước tư bản Tây Âu đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?


A. Một số liên minh chặt chẽ với Mĩ, một số cố gắng thoát khỏi Mĩ và bước đầu thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa.


B. Đa dạng hóa và đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại.


C. Thi hành chính sách ngoại giao hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.


D. Thi hành chính sách ngoại giao trung lập.

Câu 17. Giai đoạn 1950 - 1973, chủ nghĩa thực dân cũ của các đế quốc nào đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới ?


A. Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
B. Anh, Pháp và Hà Lan.


C. Anh, Pháp và Bồ Đào Nha.
D. Mĩ và Tây Ban Nha.

Câu 18. Sự liên kết đầu tiên giữa một số nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


A. Cộng đồng than thép châu Âu.
B. Liên minh châu Âu.


C. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.
D. Cộng đồng kinh tế châu Âu.

Câu 19. Nhân vật nào của nước Mĩ đã đề ra kế hoạch góp phần giúp các nước Tây Âu nhanh chóng khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


A. Kennơđi
B. Rudơven.


C. Mác san.
D. Truman.

Câu 20. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới vào khoảng thời gian nào?


A. Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX.


B. Đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX.


C. 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.


D. 10 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 21. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự? 


A. Thành lập nhà nước Cộng hòa liên bang Đức.
B. Có những hoạt động chống Liên Xô. 


C. Tham gia khối quân sự NATO. 
D. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa cũ. 

Câu 22. Nguyên nhân cơ bản nào dưới đây đưa nền kinh tế của Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


A. Nhờ trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao.


B. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú.


C. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế, thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.


D. Là nước khởi đầu và áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.

Câu 23. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?


A. Mĩ bị các nước Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt.


B. Sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn.


C. Kinh tế phát triển nhanh, nhưng không ổn định vì thường xuyên xảy ra các cuộc suy thoái.


D. Vị trí kinh tế Mĩ ngày càng giảm sút trên toàn thế giới.

Câu 24. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một tâm điểm của sự đối đầu ở châu Âu giữa hai cực Liên Xô và Mĩ là 


A. Bỉ và Hà Lan.

B. Cộng hòa Liên bang Đức.


C. Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì.

D. Áo và Phần Lan.

Câu 25. Sự kiện nào ở Tây Âu đã trở thành tâm điểm của sự đối đầu ở châu Âu giữa hai cực Mĩ và Liên Xô?


A. Sự ra đời của Cộng hòa Liên bang Đức (9 - 1949).


B. Mĩ ban hành kế hoạch Mác - san.


C. Mĩ lôi kéo hàng loạt các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).


D. Sự trở lại thống trị của các nước Tây Âu ở hệ thống thuộc địa trước chiến tranh.

Câu 26. Những cải cách dân chủ của Nhật sau chiến tranh có ý nghĩa gì đối với Nhật Bản?


A. Mang lại luồng không khí mới cho nhân dân, là nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau này.


B. Lấy lại những gì Nhật bị mất trong chiến tranh.


C. Giúp Nhật thực hiện âm mưu làm bá chủ thế giới.


D. Đưa Nhật ngày càng lệ thuộc vào Mĩ.

Câu 27. Ý nào dưới đây không đúng về nguyên nhân nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng "thần kì" vào những năm 60 của thế kỉ XX ?


A. Thu được nhiều lợi nhuận từ các cuộc chiến tranh xâm lược.


B. Làm giàu từ cuộc chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam.


C. Khả năng tự cường của con người Nhật Bản.


D. Tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật trên thế giới.

Câu 28. Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản từ năm 1945 đến 2000 là


A. củng cố và thắt chặt quan hệ ngoại giao với các nước Đông Nam Á.


B. hợp tác với các nước tư bản cùng phát triển.


C. đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại.


D. liên minh chặt chẽ với Mĩ.

Câu 29. Trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai, so với Nhật Bản, các nước Tây Âu không có lợi thế từ yếu tố nào dưới đây ?


A. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển. 


B. Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước. 


C. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật. 


D. Chi phí cho quốc phòng thấp.

Câu 30. Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong việc thực hiện "Chiến lược toàn cầu" là 


A. thắng lợi của cách mạng ở Cuba 1959. 
B. thắng lợi của cách mạng hồi giáo ở Iran 1979.


C. thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1949. 
D. thắng lợi của cách mạng Việt Nam 1975.
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án A
Sau chiến tranh thế giới hai, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu, gây Chiến tranh lạnh nhằm mục tiêu chống chủ nghĩa cộng sản, chống Liên Xô và tiêu diệt hệ thống xã hội chủ nghĩa. Trải qua các đời Tổng thống, mục tiêu này vẫn được quán triệt nghiêm túc và thực thi một cách rõ ràng với hàng loạt các hành động như: tiến hành chiến tranh Đông Dương, chạy đua vũ trang can thiệp vào Cu Ba và các nước xã hội chủ nghĩa...Mặc dù, Mĩ đã thất bại trước phong trào cách mạng ở nhiều quốc gia nhưng Mĩ lại thành công trong việc Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô. Và như vậy, trong một chừng mực nào đó Mĩ đã thực hiện
Câu 2. Chọn đáp án D
Với sức mạnh kinh tế, quân sự và khoa học - kĩ thuật vượt trội, trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội tan rã, Mĩ có tham vọng vươn lên thành một lực lượng sen đầm quốc tế, thiết lập thế giới đơn cực mà Mĩ sẽ lãnh đạo trật tự thế giới đó. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế Mĩ cũng bộc lộ nhiều hạn chế với rất nhiều cuộc suy thoái, Mĩ vẫn tiếp tục can thiệp vào khu vực Trung Đông nhưng có phần giảm sút hơn về mức độ. Hiện nay, sự vươn lên mạnh mẽ của các nước lớn đã mở ra xu thế phát triển đa cực của trật tự thế giới mới. Vụ khủng bố ngày 11 - 9- 2001, thực sự trở thành bóng ma thường trực đe dọa an ninh nước Mĩ trong giai đoạn hiện nay khiến Mĩ phải thay đổi lại chính sách đối nội và đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Câu 3. Chọn đáp án A
Cho đến những năm 60 của thế kỉ XX, Hoa Kì vẫn là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.. Tuy nhiên, với tham vọng làm bá chủ toàn cầu, giới cầm quyền Mĩ đã cho thực thi chính sách đối ngoại chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới với rất nhiều học thuyết và biện pháp khác nhau hòng thiết lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ. Chính giới Mĩ luôn cho rằng sứ mệnh của Mĩ là lãnh đạo thế giới tự do và Mĩ cần phải ra tay hành động và để làm được điều này phải dựa vào chính sức mạnh nội tại mà Mĩ đang có đó là tiềm lực kinh tế, chính trị và quân sự. Đó là bản chất của "chính sách thực lực".
Câu 4. Chọn đáp án D
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã để lại hậu quả nặng nề với nền kinh tế của các nước Tây Âu kể cả các nước bại trận và thắng trận. Theo quy định của hội nghị Ianta, vùng Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai thuộc phạm vi cai quản của Mĩ. Lúc này, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới và nguy cơ " Tây Âu bị cộng sản thôn tính " đang đến gần, Mĩ đã nhanh tay phát động chiến tranh lạnh để chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Lợi dụng việc các nước Tây Âu đang cần vốn để phát triển kinh tế Mĩ đã thông qua kế hoạch Mác - san viện trợ cho các nước Tây Âu từ đó lôi kéo họ vào các mưu đồ quân sự. Vì thế mối quan hệ giữa Mĩ và Tây Âu sau chiến tranh thế giới hai là Các nước Tây Âu phải liên minh chặt chẽ với Mĩ.
Câu 5. Chọn đáp án B
Sau cuộc cách mạng tư sản và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII, Anh nhanh chóng trở thành nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu và đứng đầu thế giới. Từ cuối thế kỉ XIX, khi các nước châu Âu lần lượt hoàn thành xong cuộc cách mạng tư sản và chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa thì địa vị kinh tế của Anh bắt đầu giảm sút nhất là sự cạnh tranh gay gắt của Mĩ và Đức. Từ đó đến những năm sau chiến tranh thế giới hai, mặc dù là nước đồng minh thắng trận nhưng kinh tế Anh cũng không thể vượt qua được các nước tư bản như Tây Đức, Mĩ và Nhật Bản và Pháp. Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật, Pháp và Tây Đức xuất phát từ việc các nước này đã nhận được nguồn viện trợ khổng lồ của Mĩ sau kế hoạch Mác - san để phát triển kinh tế. Vị trí của Anh trên bàn cờ kinh tế thế giới chỉ còn đứng thứ 4 sau Mĩ, Nhật, Tây Đức, Pháp.
Câu 6. Chọn đáp án B
Trong chính sách đối ngoại, Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ. Nhờ đó, nước Nhật sớm kí kết được Hiệp ước hòa bình Xan Phranxicô (8 - 9 - 1951), chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh (1952)
Câu 7. Chọn đáp án C
Kế hoạch Mácsan (6/1947), với kế hoạch này Mĩ giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh, đồng thời cũng nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh chống Liên Xô và các nước Đông Âu
Câu 8. Chọn đáp án C
11 - 7 - 1995: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.
Câu 9. Chọn đáp án C
Từ sau chiến tranh Thế giới thứ II, Nhật bản đã tiến hành những chính sách ngoại giao tương đối năng động, khôn khéo và thận trọng. Cùng với sự phát triển thành công về kinh tế, chính sách đối ngoại đã góp phần đáng kể nâng cao vị trí của Nhật bản trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Sau chiến tranh thế giới thứ II, chính sách đối ngoại của Nhật Bản được bắt đầu với Học thuyết Yoshida theo đó Nhật Bản dựa hoàn toàn vào Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ để phòng thủ đất nước và tập trung sức phát triển kinh tế. Theo đó, Nhật Bản phải chấp nhận đứng dưới "chiếc ô" bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để cho Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật. Nền tảng xuyên suốt của chính sách đối ngoại của Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là mối quan hệ với Mĩ.
Câu 10. Chọn đáp án C
Theo SGK Lịch sử 12 trang 45, trong suốt thập kỉ 90, tuy có trải qua những đợt suy thoái ngắn, nhưng kinh tế Mĩ vẫn đứng đầu thế giới.
Câu 11. Chọn đáp án B
Theo SGK Lịch sử 12 trang 49, về kinh tế, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, cũng như Mĩ và Nhật Bản, từ năm 1973 nhiều nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu lâm vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định, kéo dài đến đầu thập kỉ 90.
Câu 12. Chọn đáp án A
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới. Nguyên nhân của sự phát triển này là do Mĩ đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật và kinh tế, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và Nhà nước phát huy tốt vai trò điều tiết của mình. Chi phí cho quốc phòng thấp không phải nguyên nhân, thậm chí Mĩ còn đầu tư rất nhiều cho quốc phòng.
Câu 13. Chọn đáp án A
Để tiến thêm một bước trong việc thực hiện âm mưu thống trị thế giới và chống các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc, Mĩ đã tiến hành lập ra các khối quân sự xâm lược ở khắp nơi trên thế giới, tập hợp các lực lượng phản cách mạng đặt dưới sự chỉ huy của Mĩ. Sau chiến tranh thế giới hai, Mĩ đã lập ra khối CENTO ở Trung Cận Đông, khối SEATO ở Đông Nam Á, khối ANZUS ở Nam Thái Bình Dương, Hiệp định an ninh Mĩ - Nhật va trên 2000 căn cứ quân sự rải rác khắp toàn cầu và đưa quân Mĩ đến đóng ở đó. Trong đó, điển hình là khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)- coi đây là công cụ chính trong việc chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản ở Châu Âu.
Câu 14. Chọn đáp án A
Kể từ khi Hợp chúng quốc Hoa Kì tuyên bố tách khỏi vương quốc Anh đã mở ra một thời kì hoàng kim của nền kinh tế Mĩ nhất là sau hai cuộc đại chiến thế giới. Lịch sử ghi nhận Hoa Kì luôn giữ vị trí độc tôn trong phát triển kinh tế vượt xa các nước tư bản già hơn như Anh và Pháp. Trong khoảng 2 thập kỉ sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính số 1 và duy nhất của thế giới. Tuy nhiên, với việc chạy đua vũ trang và thực hiện kế hoạch Mác - san, kinh tế Mĩ đã bị giảm sút và chịu sự cạnh tranh khốc liệt của hai trung tâm kinh tế - tài chính mới là Tây Âu và Nhật Bản. Chính điều đó đã dẫn đến hiện tượng vào những năm 70 (thế kỉ XX), kinh tế Mĩ đã không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới.
Câu 15. Chọn đáp án A
Sau chiến tranh thế giới hai, việc chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới thực sự trở thành mối nguy hại đe dọa tham vọng bá chủ toàn cầu của Mĩ. Lúc này, để đối phó với tình hình trên, Mĩ đã đề ra chiến lược toàn cầu với rất nhiều biện pháp và học thuyết khác nhau. Khởi đầu là việc Tổng thống Truman đọc diễn văn trước Quốc hội Mĩ, phát động "chiến tranh lạnh" sau đó là những hoạt động can thiệp vũ trang hoặc gây chiến tranh xâm lược và thiết lập các khối quân sự tập hợp các lực lượng phản cách mạng dưới sự chỉ huy của Mĩ trên khắp các châu lục...Như vậy, qua các hành động cụ thể cho thấy mục tiêu của chiến lược toàn cầu đã quá rõ ràng là nhằm Ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước Xã hội chủ nghĩa; Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh của Mĩ; Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.
Câu 16. Chọn đáp án A
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nền kinh tế của các nước tư bản Tây Âu bị thiệt hại nặng nề. Lúc này, để lôi kéo đồng minh Mĩ đã đề ra kế hoạch Mác - san cho các nước Tây Âu vay vốn phát triển kinh tế từ đó sẽ thao túng các nước này phục vụ cho những mưu đồ của Mĩ. Do đó, nền kinh tế các nước Tây Âu nhanh chóng phục hồi và các nước này cũng liên minh chặt chẽ với Mĩ trong các chính sách đối ngoại. Cho đến những năm 50, xu thế hòa bình ngày càng phổ biến trong các mối quan hệ quốc tế và phong trào đấu tranh của các nước thuộc địa lên cao thì các nước Tây Âu đã có những thay đổi trong quan hệ đối ngoại Một số liên minh chặt chẽ với Mĩ, một số cố gắng thoát khỏi Mĩ và bước đầu thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa. Từ đó đến nay, ở Tây Âu Anh là nước duy nhất luôn luôn ủng hộ Mĩ trong các hoạt động quân sự và can thiệp vũ trang.
Câu 17. Chọn đáp án B
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nền kinh tế của các nước tư bản Tây Âu bị thiệt hại nặng nề. Lúc này, để lôi kéo đồng minh Mĩ đã đề ra kế hoạch Mác - san cho các nước Tây Âu vay vốn phát triển kinh tế từ đó sẽ thao túng các nước này phục vụ cho những mưu đồ của Mĩ. Do đó, nền kinh tế các nước Tây Âu nhanh chóng phục hồi và các nước này cũng liên minh chặt chẽ với Mĩ trong các chính sách đối ngoại. Cho đến những năm 50, xu thế hòa bình ngày càng phổ biến trong các mối quan hệ quốc tế và phong trào đấu tranh của các nước thuộc địa lên cao thì các nước Tây Âu đã có những thay đổi trong quan hệ đối ngoại Một số liên minh chặt chẽ với Mĩ, một số cố gắng thoát khỏi Mĩ và bước đầu thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa. Từ đó đến nay, ở Tây Âu Anh là nước duy nhất luôn luôn ủng hộ Mĩ trong các hoạt động quân sự và can thiệp vũ trang.
Câu 18. Chọn đáp án A
Tổ chức liên kết đầu tiên của các nước Tây Âu là "Cộng đồng than - thép châu Âu". Tổ chức này được thành lập ngày 18 - 4 - 1951 gốm sáu nước Tây Âu là :Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Bỉ, Hà Lan, Italia, Lúcxămbua).
Câu 19. Chọn đáp án C
Kế hoạch Mácsan do Ngoại trưởng Mĩ Mácsan đề ra (6/1947), với kế hoạch này Mĩ giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh, đồng thời cũng nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh chống Liên Xô và các nước Đông Âu. Việc thực hiện kế hoạch này đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa.
Câu 20. Chọn đáp án C
Theo SGK Lịch sử 12, khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
Câu 21. Chọn đáp án C
Trong bối cảnh "Chiến tranh lạnh" gay gắt giữa hai phe, các nước Tây Âu đã tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra (4 – 1949), chạy đua vũ trang, thiết lập nhiều căn cứ quân sự nhằm chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.
Câu 22. Chọn đáp án D
Sau chiến tranh thế giới hai, Mĩ bước sang giai đoạn phát triển mới và trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới. Nguyên nhân của việc kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng xuất phát từ những lợi thế sẵn có cũng như việc tận dụng tối đa nhưng ưu thế bên ngoài mang lại như: Mĩ là quốc gia tham chiến muộn lại xa chiến trường nên không bị chiến tranh tàn phá, là nước giàu tài nguyên thiên nhiên và có nguồn nhân lực dồi dào, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí...Tuy nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là việc Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai và nhanh chóng áp dụng nó vào sản xuất. Nhờ đó mà Mĩ luôn là nước đi đầu trong cuộc chạy đua về phát triển kinh tế sau chiến tranh.
Câu 23. Chọn đáp án C
Vào cuối thế kỉ XIX, Mĩ chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và nhanh chóng trở thành nước có nền kinh tế tư bản phát triển nhất thế giới. Sau hai cuộc đại chiến thế giới, kinh tế Mĩ vốn đã phát triển lại càng trở nên giàu có nhờ nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán vũ khí mang lại. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển từ sau chiến tranh thế giới hai, những biến động của tình hình thế giới cũng như việc quá chú trọng chạy đua vũ trang thực hiện chiến tranh lạnh đã dẫn đến những tác động tiêu cực đối với toàn bộ nền kinh tế. Có thế thấy, đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ lúc này là kinh tế phát triển nhanh, nhưng không ổn định vì thường xuyên xảy ra nhiều cuộc suy thoái. Hiện tượng này kéo dài đã làm sút giảm vị thế của Mĩ trên bàn cờ kinh tế thế giới.
Câu 24. Chọn đáp án B
Theo SGK Lịch sử 12, Cộng hòa Liên bang Đức (chính thức thành lập tháng 9 - 1949) đã trở thành tâm điểm của sự đối đầu ở châu Âu giữa hai cực Liên Xô và Mĩ.
Câu 25. Chọn đáp án A
Sau chiến tranh thế giới hai, Mĩ phát động chiến tranh lạnh chống Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Để triển khai, Mĩ đã tăng cường chạy đua vũ trang và can thiệp vào các hoạt động chính trị và quân sự vào các nước khác. Trước sự ra đời của hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, mối nguy hiểm bị cộng sản thôn tính toàn bộ châu Âu làm cho chính giới Mĩ hết sức lo ngại và Mĩ đã phải nhanh chóng hoạt động mà trước tiên là ở châu Âu với hành động giúp đỡ thành lập Cộng hòa Liên bang Đức (9 - 1949) đi theo con đường tư bản chủ nghĩa từ đó lôi kéo Tây Đức vào khối NATO biến nơi đây trở thành tiền đồn chống Cộng ở châu Âu
Câu 26. Chọn đáp án A
Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại hậu quả nặng nề đối với đất nước Nhật Bản. Là nước phát xít bại trận lại bị sự tàn phá của hai quả bom nguyên tử của Mĩ làm cho nền kinh tế Nhật Bản càng trở nên kiệt quệ. Theo quy định của Hội nghị Pốtxđam và hội nghị Ianta, Mĩ sẽ đóng vai trò quản chế Nhật để xây dựng chế độ dân chủ ở Nhật sau chiến tranh. Do vậy, từ năm 1945 đến năm 1952, Mĩ đã chiếm đóng trên đất Nhật và chính phủ Nhật vẫn được duy trì hoạt động. Ngay sau chiến tranh, chính phủ Nhật và Bộ chỉ huy tối cao lực lượng đồng minh đã tiến hành những cải cách dân chủ trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Việc ban hành những cải cách dân chủ sau chiến tranh đã tấn công vào thể chế chính trị và hiến pháp cũ của Thiên hoàng đưa Nhật Bản sớm hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế. Vì vậy, những cải cách này đã mang lại luồng không khí mới cho nhân dân, là nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau này.
Câu 27. Chọn đáp án A
Sau công cuộc khôi phục kinh tế, Nhật bản nhanh chóng ổn định sản xuất và vươn lên. Giai đoạn 1960 -1973 được coi là "giai đoạn phát triển thần kì " của Nhật Bản với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và trở thành trung tâm kinh tế -tài chính thứ hai thế giới sau Hoa Kì. Nguyên nhân của thành công này bắt nguồn từ những cải cách về kinh tế của Nhật thời kì lực lượng đồng minh chiếm đóng đồng thời nó cũng vạch ra những phương hướng và chính sách phát triển kinh tế cho thời kì sau, chuẩn bị "mảnh đất màu mỡ" cho sự nở rộ kì diệu của nền kinh tế Nhật Bản thời kì 1960 -1973. Theo các nhà sử học và các chuyên gia kinh tế, làm nên hiện tượng "thần kì" đó là nhờ : Tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật thế giới và khả năng tự cường của con người Nhật Bản cũng như việc buôn bán vũ khí làm giàu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam.
Câu 28. Chọn đáp án D
Từ năm 1945 trở đi chính sách đối ngoại của Nhật Bản tuy có những đổi mới qua từng giai đoạn, nhưng chính sách ngoại giao cốt lõi và xuyên suốt vẫn là liên minh chặt chẽ với Mĩ. Nhật Bản chấp nhận đứng dưới "chiếc ô" bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để cho Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản. Nhật Bản sẽ tiết kiệm được chi phí đầu tư vào quân đội để tập trung phát triển kinh tế.
Câu 29. Chọn đáp án D
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cả Nhật Bản và Tây Âu đều chịu những hậu quả nặng nề. Cả Nhật Bản và Tây Âu đều áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật, tận dụng các yếu tố từ bên ngoài để phát triển kinh tế và phát huy tốt vai trò quản lí của Nhà nước. Tuy nhiên, Nhật Bản không được thành lập quân đội, mặt khác lại được đặt dưới chiếc ô bảo vệ hạt nhân của Mĩ nên chi phí cho quốc phòng thấp, hầu như không có. Trong khi đó các nước Tây Âu do vẫn phải đầu tư cho quốc phòng để chiếm đóng những thuộc địa, vùng thuộc phạm vi ảnh hưởng được phân chia sau Hội nghị Ianta nên các nước Tây Âu không có được lợi thế này như Nhật Bản.
Câu 30. Chọn đáp án D
Chiến lược toàn cầu của Mĩ với tham vọng bá chủ thế giới, được thực hiện và điều chỉnh qua nhiều chiến lược cụ thể, dưới tên gọi của các học thuyết khác nhau. Ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng Mĩ đã thử nghiệm qua hầu hết các học thuyết đó ứng với từng thời kì. Tuy nhiên, tất cả các học thuyết của chiến lược toàn cầu hóa của Mĩ đều bị thất bại ở Việt Nam. Vì vậy, có thể nói thắng lợi của cách mạng Việt Nam 1975 chính là thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong việc thực hiện "Chiến lược toàn cầu".
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